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ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2022 - 2023

                           Môn: Ngữ văn . Lớp: 12

	Đề thi gồm có: 01 trang
	Thời gian làm bài: 150  phút, không kể thời gian phát đề
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 Câu 1 (8 điểm):
       Một doanh nhân thành đạt của Việt Nam cho rằng : “Thế hệ như chúng tôi được thừa hưởng nền tảng vững chắc mà cha mẹ đã gây dựng và phát triển. Chúng tôi có điều kiện để học hỏi từ kinh nghiệm và nhận được chia sẻ từ những thành công của thế hệ trước”.


      Nhà thơ Mĩ Robert Frost lại từng viết :

                                             Trong rừng có nhiều lối đi

                              Và tôi chọn lối đi không có dấu chân người.

        Qua hai ý kiến trên, hãy cho biết anh/chị lựa chọn cách sống như thế nào: chọn lối đi không có dấu chân người hay học hỏi từ kinh nghiệm và nhận được chia sẻ từ những thành công của thế hệ trước ? 

Câu 2 ( 12 điểm):

    Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã nhận xét về Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập như sau: “Tài nghệ ở đây là dàn dựng được một lập luận chặt chẽ, đưa ra được những luận điểm, những bằng chứng không ai chối cãi được và đằng sau những lí lẽ ấy là một tầm tư tưởng, tầm văn hóa lớn (Giảng văn Văn học Việt Nam – NXB Giáo dục, 1997, trang 490).

            Theo anh/ chị ý kiến trên có xác đáng không? Hãy làm rõ hiệu quả nghệ thuật của việc triển khai lập luận trong tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh.

-

-- Hết ---

Họ và tên thí sinh:………………………………..………..     SBD:……………………………
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	ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2022 - 2023

                           Môn: Ngữ văn . Lớp: 12


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	1. Giải thích ý nghĩa hai câu nói

– thừa hưởng nền tảng vững chắc mà cha mẹ đã gây dựng và phát triển: lối đi cũ, cách làm cũ, đã quen thuộc, người đi trước đã thực hiện và thành công
– Lối đi không có dấu chân người: lối đi mới , cách làm sáng tạo, mạo hiểm, chưa có ai thực hiện, có thể ẩn chứa nhiều khó khăn
=> Bằng cách nói hình ảnh, hai câu nói trên nêu lên sự lựa chọn những con đường khác nhau để làm nên thành công trong hành trìnt cuộc sống của mỗi con người. 
	2,0

	
	2. Bình luận, chứng minh

- Con đường học hỏi từ kinh nghiệm và nhận được chia sẻ từ những thành công của thế hệ trước:
+ Đây là lối đi an toàn, nhiều thuận lợi vì đã có người đi trước, đã thực nghiệm và rút ra bài học kinh nghiệm quý báu

+ Mỗi người có thể học hỏi những kinh nghiệm ấy để rút ngắn thời gian, khoảng cách và nhanh chóng đi đến thành công, đến đích sớm. + Hạn chế: Con người sẽ quen với sự an toàn, sẽ không có nhiều cơ hội để sáng tạo, để mạnh dạn tìm ra cái mới, tìm cơ hội chinh phục và khám phá, thành công cũng chỉ ở một mức độ nhất định, thiếu sự bứt phá. 
- Con đường không có dấu chân người: 

+ Đây là lối đi, cách thức mới chưa có ai thử nghiệm, chưa thể nhìn thấy sự chắc chắn sẽ thành công

+ Con đường này ẩn chứa nhiều trở ngại, nhiều khó khăn phải đối đầu, buộc con người phải dũng cảm, phải sáng tao, thậm chí mạo hiểm.

+ Lối đi ấy có thể có rủi ro, nhưng con người phải biết chấp nhận để có được thành công. Nếu thành công, con người có thể đạt được những thành công to lớn, có niềm vui, niềm hạnh phúc của người tiên phong, người mở đầu.
– Hai ý kiến trên thực chất bổ sung cho nhau, con người sẽ có được thành công khi vừa biết kế thừa kinh nghiệm của người đi trước, tìm lối đi an toàn, lại vừa sáng tạo kiếm tìm cái mới như một sự khởi nghiệp.
	4,0

	
	3. Bàn bạc mở rộng vấn đề

- Chọn cách thừa hưởng những thành quả, những bài học kinh nghiệm của người đi trước không có nghĩa là bảo thủ, kì thị cái mới, vùi dập tinh thần sáng tạo; chọn “lối đi chưa có dấu chân người” không có nghĩa là liều lĩnh, dại dột, mạo hiểm đến thất bại một cách vô nghĩa .

- Mở rộng vấn đề:

+ Phê phán những người sống bảo thủ, dựa dẫm, không có tinh thần sáng tạo, không chịu mạnh dạn tiếp thu cái mới…

+ Phê phán những người liều lĩnh, mạo hiểm một cách mù quáng, không biết kế thừa kinh nghiệm , thành tựu của người đi trước để rút ngắn thời gian thực hiện và đạt đến thành công.
	1,0

	
	4. Bài học nhận thức và hành động

- Nhận thức được tính đúng đắn trong từng quan niệm sống
- Biết tôi luyện và vận dụng các phẩm chất linh hoạt, sáng tạo, dũng cảm trong từng tình huống cụ thể của đời sống để có được thành công.
	1,0

	2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,5

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
	0,5

	
	c. Triển khai các vấn đề nghị luận: Thí sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa các lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu câu cơ bản sau
	1,0

	
	*Giải thích

- Tài nghệ: tài năng nghệ thuật

- Dàn dựng được một lập luận chặt chẽ, đưa ra được những luận điểm, những bằng chứng không ai chối cãi được: khẳng định  nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm chính luận.

- tầm tư tưởng, tầm văn hóa lớn: nội dung tiến bộ sâu sắc.

-> ý kiến khẳng định chính tài năng nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh đã chắp cánh cho nội dung tiến bộ sâu sắc
	

	
	* Tác giả Hồ Chí Minh , tác phẩm Tuyên ngôn độc lập.
	0,5

	
	* Phân tích hiệu quả nghệ thuật của việc triển khai lập luận trong tác phẩm Tuyên ngôn độc lập

- Bản Tuyên ngôn có cấu trúc lập luận logic, chặt chẽ với 3 phần chính: 
+ Cơ sở pháp lí: Quyền con người, quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc... 
+ Cơ sở thực tiễn: Vạch trần bản chất độc ác, xảo trá của thực dân Pháp; công cuộc đấu tranh vì chính nghĩa của nhân dân ta. 
+ Lời tuyên bố độc lập: Khẳng định trước thế giới về nền độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, bày tỏ ý chí giữ vững nền độc lập ấy. 
- Lập luận chứng minh cho cở sở pháp lý: Hồ Chí Minh đã trích dẫn Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mĩ, Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 làm cơ sở pháp lý. 
+ Tăng sức thuyết phục 

+ Dùng phương pháp “gậy ông đập lưng ông” 
+ Thể hiện lòng tự tôn dân tộc. 

+ Dùng phương pháp suy luận trực tiếp, “suy rộng ra” từ quyền tự do của mỗi người thành quyền tự do, độc lập của mỗi dân tộc. 
-> Cách lập luận khéo léo, sáng tạo, rõ ràng đầy thuyết phục 
- Lập luận chứng minh cho cở sở thực tiễn: Hồ Chí Minh bác bỏ luận điệu xảo trá của TD Pháp về công cuộc “khai hóa” và “bảo hộ” với những dẫn chứng cụ thể.
+ Thi hành nhiều chính sách dã man về chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế 
+ Hai lần bán nước ta cho Nhật (1940, 1945), khiến cho “hơn hai triệu đồng bào ta chết đói”.. 
+ Không hợp tác với Việt Minh mà còn thẳng tay khủng bố Việt Minh hơn nữa. 
Hồ Chí Minh khẳng định cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta: Đã chống ách nô lệ hơn 80 năm, đứng về phía Đồng minh chống phát xít, lấy lại đất nước từ tay Nhật. 
Kết quả: cùng lúc phá tan 3 xiềng xích đang trói buộc dân tộc ta (Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị), thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 
-> Cách lập luận theo quan hệ nhân quả hợp lí và logic, dẫn chứng thuyết phục, lời văn giàu tính biểu cảm làm nổi bật cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn. 
- Lời tuyên bố độc lập: 
+ Khẳng định việc giành độc lập tự do của dân tộc ta là tất yếu 
+ Tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc Việt Nam 
+ Tuyên bố quyết tâm đoàn kết giữ vững chủ quyền, độc lập tự do của dân tộc. 
-> Lời văn đanh thép, hùng hồn như một lời thề cũng như một lời khích lệ tinh thân yêu nước của cả dân tộc.
-Nghệ thuật lập luận đã đưa nôi dung của Tuyên ngôn độc lập một tầm tư tưởng, tầm văn hóa lớn

+ Lật tẩy bộ mặt kẻ thù, đập tan luận điệu xảo trá của kẻ thù.

+ Tự hào sức mạnh dân tộc, khơi  dậy ngọn lửa đấu tranh vì quyền lợi chính đáng của dân tộc và nhân loại.
	 7,0 



	
	*Đánh giá chung

-  Tuyên ngôn độc lập – một áng văn chính luận mẫu mực. Hình thức ngắn gọn, trong sáng, khúc chiết 

-  Tuyên ngôn độc lập – kết tinh của truyền thống yêu nước của  dân tộc và tinh thần của thời đại.
	1.0

	
	d.Ngữ pháp, chính tả
	0,5

	
	e.Sáng tạo
	1,0


Lưu ý:
Đây là đáp án mở, thang điểm không quy định chi tiết đối với từng ý nhỏ, chỉ nêu  

Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải được triển khai chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc.

Khuyến khích những bài viết có sáng tạo. Chấp nhận bài viết không giống đáp án, có những ý ngoài đáp án, nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục.

